CHƯƠNG III

KHỐI LƯỢNG CÁC DẠNG CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN

Khối lượng  các dạng công tác đã được thực hiện như sau:

BẢNG III.1.  BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÁC DẠNG CÔNG TÁC

	Số

TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng được duyệt
	Khối lượng thực hiện
	Mức độ hoàn

thành,

%

	1
	Lập đề cương đề tài
	Đề cương
	1
	1
	100

	2
	Điều tra, thu thập, tổng hợp và chỉnh lý tài liệu
	Tháng đội
	6,5
	6,5
	100

	3
	Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra đánh giá nước dưới đất tỉnh Bình Phước
	Tháng đội
	2,5
	2,5
	100

	4
	Biên hội bản đồ địa chất thuỷ văn
	Tháng đội
	6,0
	6,0
	100

	5
	Lập bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất
	Tháng đội
	4,0
	4,0
	100

	6
	Các phụ lục
	Tháng đội
	3,0
	3,0
	100

	7
	Số hoá bản đồ
	Mảnh
	8
	8
	100

	8
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất thuỷ văn
	Công
	1.688
	1.688
	100

	9
	Báo cáo tổng kết đề tài
	Báo cáo
	1
	1
	100


Khối lượng các dạng công việc thực hiện đúng theo đề cương đã được phê duyệt, không có sự tăng giảm khối lượng. Chi tiết thực hiện khối lượng các dạng công tác như sau:


I . LẬP ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI


Thuyết minh chi tiết đề cương đề tài được thành lập tuân theo các qui định và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thuyết minh chi tiết đề cương đề tài được Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước thông qua ngày 02 tháng 04 năm 2004 với kết quả đạt loại khá. Sau khi chỉnh sửa đề cương theo những góp ý của Hội đồng khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước và Liên đoàn địa chất thuỷ văn - địa chất công trình Miền Nam ký kết Hợp đồng nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ số 155/HĐNCKHCN ngày 02 tháng 08 năm 2004 làm cơ sở triển khai thực hiện đề tài.


II. ĐIỀU TRA, THU THẬP, TỔNG HỢP VÀ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU
II.1. Điều tra khảo sát địa chất thuỷ văn

Do đặc điểm địa hình cũng như vị trí địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội, phần phía đông của tỉnh Bình Phước (các xã Bù Gia Mập, Đak Ơ, Đức Hạnh, huyện Phước Long và toàn bộ huyện Bù Đăng) có rất ít các công trình nghiên cứu về địa chất, địa chất thuỷ văn. Do đó Đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát địa chất thuỷ văn bổ sung những khu vực còn ít tài liệu.


Để điều tra khảo sát bổ sung những khu vực còn ít tài liệu, Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình Miền Nam đã bố trí 2 tổ khảo sát, mỗi tổ 4 người tiến hành khảo sát tổng hợp địa chất, địa chất thuỷ văn trên diện tích phía đông của tỉnh. Được sự giúp đỡ tận tình của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, chính quyền địa phương các xã của huyện Phước Long, Bù Đăng và Đồng Phú nên việc khảo sát ngoài thực địa tiến hành rất thuận lợi.

Nội dung công việc khảo sát là thu thập các số liệu thực địa về đặc điểm địa chất, địa chất thuỷ văn của vùng nghiên cứu. 

Đối tượng khảo sát, nghiên cứu và mô tả chủ yếu là các điểm lộ địa chất và các điểm lộ nước dưới đất (tự nhiên và nhân tạo). Ngoài ra còn khảo sát, mô tả liên tục trên toàn tuyến lộ trình nhằm liên hệ giữa các yếu tố cấu trúc địa chất thực tế với nền bản đồ địa chất, cũng như mối liên quan giữa các yếu tố địa hình, địa mạo, địa thực vật... với biểu hiện của các điều kiện địa chất thuỷ văn.

Thực hiện khảo sát bổ sung trên diện tích nghiên cứu, bố trí các tuyến lộ trình khảo sát tuỳ thuộc đặc điểm địa hình và điều kiện giao thông. Các điểm khảo sát được định vị bằng máy định vị toàn cầu GPS và mô tả đầy đủ vào sổ Nhật ký thực địa theo đúng quy định của Liên đoàn. Tại tất cả các điểm khảo sát địa chất thuỷ văn đều tiến hành đo độ dẫn điện (EC) ngoài trời để xác định sơ bộ độ tổng khoáng hoá của nước. Một số lỗ khoan, giếng đào tiến hành múc hoặc hút nước thí nghiệm  để xác định các thông số ĐCTV cơ bản của tầng chứa nước.

- Khối lượng:

+ Diện tích khảo sát: 2.635km2.

+ Số điểm khảo sát: 60 điểm.
+ Lấy và phân tích đơn giản: 21 mẫu.

+ Đo độ dẫn điện (EC) để xác định độ tổng khoáng hoá của nước: 42 điểm.

Chất lượng tài liệu khảo sát đạt yêu cầu đề ra. Qua tài liệu khảo sát ngoài trời đã sơ bộ làm sáng tỏ đặc điểm địa chất thuỷ văn của vùng nghiên cứu, sơ bộ khoanh định được các khu vực có mức độ chứa nước và độ tổng khoáng hoá khác nhau

II.2. Thu thập, chỉnh lý và tổng hợp tài liệu

Các loại tài liệu đã thu thập được bao gồm:


- Bản đồ địa hình

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước chuyển giao. Đây là bản đồ địa hình dạng số, hệ quy chiếu Hà Nội 1972, lưới chiếu vuông góc Gauss-Kriuger, Elipsoid Krasovxki 1940. Bản đồ này được chỉnh sửa làm nền cho bản đồ địa chất thuỷ văn và bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất.

- Tài liệu khí tượng, thủy văn sông hồ


Nguồn cung cấp chính là Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, gồm  các tài liệu:


Số liệu khí hậu: lượng mưa, bốc hơi, nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió tại trạm khí tượng thuỷ văn Phước Long, Đồng Phú.

Số liệu thủy văn: Diện tích, lưu vực và thể tích nước của các hồ chứa nước chính thu thập tại Chi cục Thủy lợi, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước.


- Tài liệu địa chất


Nguồn cung cấp chính là Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam, bao gồm


Các tài liệu đo vẽ lập bản đồ địa chất chuẩn quốc gia tỷ lệ 1/50.000 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các báo cáo thuyết minh kèm theo. Bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/200.000 vùng Đồng Bằng Nam Bộ và báo cáo thuyết minh.


 Các tài liệu địa chất trong các báo cáo địa chất thủy văn liên quan như: Báo cáo thành lập bản đồ địa chất thuỷ văn vùng Đồng Bằng Nam Bộ tỷ lệ 1/200.000, báo cáo thành lập bản đồ địa chất thuỷ văn vùng Đồng Xoài, vùng Lộc Ninh tỷ lệ 1/50.000, báo cáo kết quả  tìm kiếm nước dưới đất vùng Phú Riềng... 


Ngoài ra còn các lỗ khoan sâu thu thập.


- Tài liệu địa chất thủy văn


Nguồn cung cấp chính là Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình Miền Nam,  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước, Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Bình Phước…, bao gồm:


+ Báo cáo lập bản đồ địa chất thuỷ văn - địa chất công trình tỷ lệ 1/200.000 vùng Đồng Bằng Nam Bộ.


+ Báo cáo kết quả tìm kiếm nước dưới đất Vùng Phú Riềng - Sông Bé.

+ Báo cáo kết quả thành lập bản đồ địa chất thuỷ văn - địa chất công trình tỷ lệ 1/50.000 vùng Đồng Xoài.

+ Tài liệu của đề án thành lập bản đồ địa chất thuỷ văn - địa chất công trình tỷ lệ 1/50.000 vùng Lộc Ninh.


+ Báo cáo kết quả công tác quan trắc động thái nước dưới đất vùng đồng bằng Nam Bộ.


+ Các lỗ khoan của Đề án thiết lập mạng lưới quan trắc nước dưới đất tỉnh Bình Phước (2004-2005).


- Tài liệu đo sâu điện bao gồm tài liệu tại các điểm đo, các mặt cắt địa chất - địa vật lý, các kết quả phân tầng theo địa vật lý, các tài liệu đo karota trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


- Tài liệu phân loại và sử dụng đất và tài liệu quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bình Phước, bao gồm:


+ Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước.

+ Báo cáo “Rà soát quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Bình Phước đến năm 2010”.


+ Bản đồ hiện trạng các công trình thuỷ lợi tỉnh Bình Phước.


+ Bản đồ quy hoạch các công trình thuỷ lợi đến năm 2010 tỉnh Bình Phước.


+ Bản đồ quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước.


Các tài liệu thu thập được trong quá trình thực hiện đề tài rất phong phú, đa dạng và có chất lượng tốt, đặc biệt là các báo cáo kết quả lập bản đồ địa chất thủy văn - địa chất công trình tỷ lệ 1/50.000 vùng Đồng Xoài và Lộc Ninh, báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Phú Riềng do Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình Miền Nam thực hiện. Các tài liệu thu thập sau khi được chỉnh lý, tổng hợp là nguồn tài liệu chính để biên hội bản đồ địa chất thủy văn, thành lập bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất và báo cáo này. Có thể nói đề tài này đã thu thập được một khối lượng tài liệu toàn diện về nước dưới đất, không chỉ phục vụ cho báo cáo này mà còn là các nguồn tài liệu quí trong công tác quản lý nước sau này của tỉnh Bình Phước.


III. LẬP BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Báo cáo được tiến hành từ tháng 2năm 2005 đến tháng 10 năm 2005. Báo cáo trình bày đặc điểm địa lý tự nhiên, điều kiện kinh tế nhân văn, khối lượng thực hiện so với khối lượng đặt ra trong đề tài, lý do tăng hoặc giảm khối lượng, đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn, đánh giá chất lượng và trữ lượng nước dưới đất, nêu phương hướng điều tra, qui hoạch, khai thác và bảo vệ bền vững tài nguyên NDĐ, các kiến nghị và kết luận về nước dưới đất trong vùng nghiên cứu. 


Các thông tin quan trọng nhất liên quan đến nước dưới đất, các tính toán về chất lượng, số lượng, các phương hướng và các kiến nghị cụ thể đã được mô tả trong báo cáo. Ngoài ra còn có một báo cáo chuyên đề về thành lập cơ sở dữ liệu nước dưới đất tỉnh Bình Phước.


IV. BIÊN HỘI BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN VÀ CÁC MẶT CẮT

Bản đồ địa chất tỉnh thủy văn Bình Phước, tỉ lệ 1/100.000 được thành lập trên cơ sở bản đồ địa hình hệ toạ độ Gauss do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước chuyển giao, bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 do Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam cung cấp.


Tài liệu để xây dựng bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1/100.000 tỉnh Bình Phước  gồm các bản đồ địa chất thủy văn tỉ lệ 1/500.000, 1/200.000, 1/50.000 đã tiến hành trong tỉnh, trong đó bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1/50.000 của các vùng Đồng Xoài và Lộc Ninh là quan trọng nhất. 


Do các loạt bản đồ nói trên được thành lập vào những năm khác nhau, theo các quy chế khác nhau nên giữa các bản đồ có những nội dung chưa khớp nhau. Vì vậy bản đồ ĐCTV tỉnh Bình Phước đã được xây dựng hoàn toàn mới theo Quy chế lập bản đồ Địa chất thủy văn  tỷ lệ 1/50.000 (Ban hành theo Quyết định số 53/2000/QĐ-BCN ngày 14 tháng 09 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp).

Bản đồ đã được thực hiện từ tháng 10-2004 đến tháng 6-2005, hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Sau khi hoàn thành các chuyên viên Địa chất thủy văn cao cấp của Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam đã kiểm tra, nhận xét, góp ý và đánh giá, sau đó bản đồ đã được chỉnh sửa theo các ý kiến kiểm tra, nhận xét, góp ý và đánh giá của Hội đồng.


V. LẬP BẢN ĐỒ QUY HOẠCH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT


Bản đồ qui hoạch khai thác nước dưới đất  thể hiện các nội dung sau:


- Phân vùng khai thác nước dưới đất: phân chia lãnh thổ tỉnh Bình Phước thành các đơn vị có mức độ khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất khác nhau, đáp ứng tối đa công tác tổ chức, quản lý khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước dưới đất phục vị nhu cầu sinh hoạt của người dân và đảm bảo sự phát triển ổn định.


- Các mạng quan trắc mực nước và chất lượng nước dưới đất; mạng quan trắc lưu lượng sông suối; mạng quan trắc nhiễm bẩn nước dưới đất.

- Các nguồn có nguy cơ gây nhiễm bẩn: các khu công nghiệp hiện hữu và dự kiến.


- Các công trình khai thác nước dưới đất và qui mô dự kiến


Để phân vùng qui hoạch đã sử dụng các tiêu chí cơ bản:

· Tiềm năng nước dưới đất (trữ lượng và chất lượng).

· Đặc điểm địa hình và khả năng thi công.

· Mức độ dân số và phương thức phân bố dân cư.

· Mức độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng đầu tư, tiếp cận công nghệ mới. 


Dựa vào các tiêu chí nêu trên và một hệ thống cho điểm có chú ý đến tầm quan trọng của từng yếu tố, đã phân chia ra 4 vùng có mức độ thuận lợi khó khăn về khai thác nước dưới đất khác nhau:

- Vùng thuận lợi

- Vùng trung bình.


- Vùng khó khăn.


-Vùng rất khó khăn.

Với mỗi vùng khác nhau đã đưa ra loại hình khai thác phù hợp.


Bản đồ qui hoạch khai thác nước dưới đất được thực hiện từ 10-2004 đến tháng 8-2005. Sau khi hoàn thành các tác giả đã trao đổi với các nhà quản lý nước dưới đất  lĩnh hội các ý kiến góp ý để bản đồ hoàn thiện hơn. Sau Hội nghị sơ kết  bản đồ lại một lần nữa được chỉnh sửa bổ sung trên cơ sở các ý kiến đóng góp của Hội đồng Khoa học chuyên ngành. 



VI. CÁC  PHỤ LỤC

Để phục vụ cho các mục đích khác nhau của Đề tài, tập thể các tác giả cũng đã tiến hành thành lập các phụ lục đi kèm như sau:


Phụ lục 1: Tập phiếu các giếng, lỗ khoan nghiên cứu ĐCTV.


Phụ lục 2: Tập biểu đồ quan trắc mực nước dưới đất.


Phụ lục 3: Kết quả phân tích thành phần hóa học nước dưới đất


Phụ lục 4: Tập đường cong đo karota các lỗ khoan ĐCTV.

Phụ lục 5: Tập tài liệu kết quả đo sâu Địa vật lý.

Các phụ lục này được thực hiện từ tháng 10-2004 đến tháng 2-2005, hoàn thành đúng tiến độ đề ra.


VII. SỐ HOÁ BẢN ĐỒ

Các bản đồ đã được số hóa bao gồm:


Bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1/100.000 và 5 mặt cắt ĐCTV.

Bản đồ qui hoạch khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1/100.000.

Công việc số hóa được thực hiện từ 1-2004 đến tháng 8-2005, hoàn thành đúng tiến độ đề ra.


VIII. LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN


Cơ sở dữ liệu địa chất thuỷ văn tỉnh Bình Phước được lập bằng phần mềm MICROSOFT ACCESS. Bao gồm các dạng công việc sau:


- Tạo các bảng.


- Tạo quan hệ giữa các bảng.


- Tạo các giao diện nhập số liệu bằng tay và bằng tập tin.


- Viết các chương trình cho các giao diện.


- Viết file Help (Hỗ trợ) để hướng dẫn sử dụng.


- Liên kết cơ sở dữ liệu với các bản đồ.


- Viết các chương trình phụ trợ.


- Nhập số liệu.


- Báo cáo chuyên đề xây dựng cơ sở dữ liệu ĐCTV tỉnh Bình Phước.


- Chuyển giao cơ sở dữ liệu.


- Đào tạo cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng cơ sở dữ liệu.


Một số hình ảnh trong khi đo vẽ lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT và thi công các lỗ khoan vùng Đồng Xoài và Lộc Ninh.
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Ảnh  III.1. Điểm B1933 - Nguồn lộ nước dưới đất tầng chứa nước n22  (ảnh Phạm Văn Phong)
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Ảnh III.2. Điểm B1151 - Điểm khảo sát địa chất, tầng chứa nước n22 (ảnh Phạm Văn Phong)
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Ảnh III.3. Thi công khoan thăm dò lỗ khoan D6. Đồng Nơ - Bình Long (ảnh Bạch Ngọc Quang)
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Ảnh III.4. Thi công khoan thăm dò lỗ khoan D13 Vĩnh Hoà - Đồng Phú (ảnh Bạch Ngọc Quang)
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Ảnh III.5. Điểm L785 - Điểm khảo sát địa chất thượng nguồn lòng sông Sài Gòn
 (ảnh Trần Anh Tuấn)
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Ảnh III.6. Điểm L1107 - Điểm khảo sát địa chất đá vôi lộ ở lòng sông Cần Lê
 (ảnh Trần Anh Tuấn)
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Ảnh III.7. Hút nước thí nghiệm lỗ khoan DL15 Lộc Khánh - Lộc Ninh (ảnh Trần Anh Tuấn)
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